Ngày xây dựng KH: 5/12/2025
Ngày thực hiện: Tiết 71: 6A:   /12/2025; 6B:     /12/2025
                          Tiết 72: 6A:   /12/2025; 6B:     /12/2025
                          Tiết 73: 6A:   /12/2025; 6B:     /12/2025

Tiết 71, 72, 73 - Bài 10. HY LẠP VÀ LA MÃ CỔ ĐẠI

[bookmark: bookmark535][bookmark: bookmark537][bookmark: bookmark536][bookmark: bookmark542]I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Giới thiệu và nhận xét được những tác động của điều kiện tự nhiên (hải cảng, biển đảo) đối với sự hình thành, phát triển của nền văn minh Hy Lạp, La Mã.
[bookmark: bookmark543]- Trình bày được tổ chức nhà nước thành bang, nhà nước đế chế ở Hy Lạp và La Mã.
[bookmark: bookmark544][bookmark: bookmark547][bookmark: bookmark545][bookmark: bookmark546][bookmark: bookmark548]- Nêu được một số thành tựu văn hoá tiêu biểu của Hy Lạp và La Mã.
2. Năng lực
2.1. Năng lực chung: tư duy ngôn ngữ, giao tiếp…
2.2. Năng lực lịch sử:
[bookmark: bookmark549]- Đọc và chỉ ra được thông tin quan trọng trên lược đồ.
[bookmark: bookmark550]- Khai thác và sử dụng được một số tư liệu lịch sử trong bài học dưới sự hướng dẫn của GV.
[bookmark: bookmark551]- Sưu tầm được tư liệu để phục vụ cho bài học và thực hiện các hoạt động thực hành, vận dụng.
[bookmark: bookmark554][bookmark: bookmark553][bookmark: bookmark555][bookmark: bookmark552]3. Phẩm chất: Trân trọng những di sản của nền văn minh Hy Lạp và La Mã để lại cho nhân loại.
* HSKT: Nắm được những nét cơ bản về điều kiện tự nhiên, chính trị, văn hóa của Hy Lạp và La Mã cổ đại
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
[bookmark: bookmark558][bookmark: bookmark559][bookmark: bookmark556][bookmark: bookmark557]1. Giáo viên
[bookmark: bookmark560]- Giáo án soạn theo định hướng phát triển năng lực, Phiếu học tập dành cho HS.
[bookmark: bookmark561]- Lược đồ Hy Lạp thời cổ đại, Lược đổ Hy Lạp hiện nay, Lược đồ đế quốc La Mã thế kì II (phóng to).
[bookmark: bookmark562]- Máy tính, tivi.
[bookmark: bookmark565][bookmark: bookmark566][bookmark: bookmark564][bookmark: bookmark563]2. Học sinh
- SGK.
[bookmark: bookmark567]- Tranh, ảnh và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
[bookmark: bookmark580][bookmark: bookmark579][bookmark: bookmark578][bookmark: bookmark581]Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản bước đầu của bài học cần đạt được, đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 
b. Nội dung: HS quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
* Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ
Hãy quan sát hình và trả lời câu hỏi: Em có biết đây là vật gì không và nó thường được con người sử dụng để làm gì? 
[image: Vỏ Sò Trang Trí Đầy Màu - Ảnh miễn phí trên Pixabay][image: Vỏ Sò Biển trang trí nhà cửa, bể cá cảnh , Decor trang trí | Lazada.vn]
* Bước 2: HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
* Bước 3: HS báo cáo: vỏ sò Đây là vỏ sò (con sò). Dùng để làm đồ trang sức, làm hoa, làm đồ vật để trang trí….(thức ăn…)
* Bước 4: GV dẫn dắt vào bài mới.
Đây là hình ảnh của những con sò được sử dụng rất rộng rãi trong đời sống hằng ngày của con người. (chế biến thành nhiều món ăn, sau đó vỏ sò có thể dùng làm đồ trang sức, làm hoa, tranh, làm đồ vật để trang trí… Nhưng các em có biết rằng ở đất nước Hy Lạp cổ đại người ta dùng vỏ sò để bỏ phiếu, một trong những biểu hiện của nến dân chủ A-ten, được đánh giá là đỉnh cao nhất của nền dân chủ cổ đại phương Tây. Nền dân chủ đó được xây dựng trên những nền tảng nào? Văn minh phương Tây đã sản sinh ra những thành tựu gì cho nhân loại? Đó là những nội dung sẽ được đề cập đến trong Bài 10: Hy Lạp và La Mã cổ đại.
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1. Điều kiện tự nhiên
a. Mục tiêu: Giới thiệu và nhận xét được những tác động của điều kiện tự nhiên (hải cảng, biển đảo) đối với sự hình thành, phát triển của nền văn minh Hy Lạp, La Mã.
b. Nội dung: HS đọc thông tin SGK và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	
* Nhiệm vụ 1:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Hoạt động cá nhân
+ Hãy quan sát lược đồ Hy Lạp cổ đại, chỉ ra trên lược đố giới hạn lãnh thổ của Hy Lạp cổ đại và so sánh với lãnh thổ Hy Lạp hiện nay.
+ Hãy quan sát lược đồ kết hợp đọc SGK mục a. Hy Lạp cổ đại (Trang 45), nêu ra những điểm nổi bật về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên của Hy Lạp cổ đại
Hoạt động cặp đôi
? Từ những điều kiện tự nhiên đã phân tích ở trên kết hợp Hình 3 (SGK tr.45) và đọc phần tư liệu: “Cảng Pi-rê….vùng Lưỡng Hà” cư dân Hy Lạp cổ đại có ưu thế để phát triển các nghành kinh tế nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trả lời
- GV quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS/Cặp đôi trình bày kết quả, HS/cặp đôi còn lại nhận xét, bổ sung
Dự kiến sản phẩm:
+ Lãnh thổ Hy Lạp cổ đại rộng lớn hơn lãnh thổ Hy Lạp ngày nay. Đại hình bị chia cắt, đất đai không màu mỡ. Có nhiều vịnh…
+  Ngành kinh tế chủ đạo ở Hy Lạp cổ đại là buôn bán (thương nghiệp). GV mở rộng giải thích thêm vì sao cảng Pi-rê lại là trung tâm xuất - nhập khẩu và buôn bán nô lệ sầm uất của thế giới cổ đại
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, mở rộng, chốt ý


* Nhiệm vụ 2:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Hoạt động cá nhân
? Hãy qu
an sát hình 2. Lược đồ đế quốc La Mã thế kỉ II, kết hợp đọc thông tin trong SGK trả lời câu hỏi: Em hãy cho biết vị trí địa lí và điểu kiện tự nhiên nổi bật của La Mã cổ đại.
? Với điều kiện tự nhiên như vậy ở La Mã cổ đại phát triển nghành kinh tế nào?
- Hoạt động nhóm
? Điều kiện tự nhiên của La Mã cổ đại có điểm gì giống và khác so với Hy Lạp cổ đại?
* HSKT: Tham gia thảo luận cùng các bạn
[bookmark: bookmark599]Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trả lời
- GV quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS/Cặp đôi trình bày kết quả, HS/cặp đôi còn lại nhận xét, bổ sung
Dự kiến sản phẩm:
-  Có đường đường bờ biển với nhiều vịnh, có nhiều đồng bằng, đồng cỏ rộng lớn. Có nhiều khoáng sản. Phát triển kinh tế nông nghiệp trồng trọt và chăn nuôi,phát triển nghề luyện kim
- So sánh
+ Giống nhau: đều có đường bờ biển dài, có nhiều đảo, nhiều vũng vịnh tạo điều kiện phát triển thương nghiệp, giao thương hàng hóa khắp nơi. Ngoài ra cả hai còn có nhiều khoáng sản, trong lòng đất chứa nhiều đồng chì thúc đẩy phát triển các ngành thủ công nghiệp.
+ Khác nhau
	Hy Lạp
	La Mã

	- Địa hình bị chia cắt, các vùng đồng bằng nhỏ hẹp đất đai canh tác ít, không màu mỡ nên không thuận lợi cho nông nghiệp trồng lương thực. 
	- Địa hình đa dạng hơn Hy Lạp với 3 loại địa hình: đồng bằng, đồi núi, bờ biển, không bị chia cắt thành những vùng biệt lập. Ở đây có khá nhiều đồng bằng màu mỡ, phân bố đều ở cả đất liền và hải đảo thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và chăn nuôi.


Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt ý. GV nhấn mạnh: So với Hy Lạp, La Mã có điều kiện phát triển toàn diện về mọi mặt kinh tế, xã hội và văn hoá. Đặc biệt, đường bờ biển với các cảng thị và thuyền buôn to lớn không chỉ tiện lợi cho buôn bán mà còn có thể chinh phục những vùng đất mới (gọi là các thuộc địa).
	1. Điều kiện tự nhiên
a. Hy Lạp cổ đại


















[bookmark: bookmark589]- Địa hình bị chia cắt thành vùng đồng bằng nhỏ hẹp bởi các dãy núi thấp chạy dài ra biển, đất đai canh tác ít, không màu mỡ nên không thuận lợi cho nông nghiệp trồng lương thực.
- Đường bờ biển gồ ghề, có nhiều vũng, vịnh thích hợp cho việc lập những hải cảng buôn bán (xuất nhập khẩu hàng hoá và nô lệ).
- Nhiều khoáng sản nên thủ công nghiệp, luyện kim rất phát triển.

b. La mã cổ đại







































[bookmark: bookmark590]- Vị trí: Nhà nước La Mã cổ đại được hình thành trên bán đảo I-ta-li-a (ở Nam Âu) sau được mở rộng ra trên phần lãnh thổ của cả ba châu lục Âu, Á, Phi.
- Đường bờ biển phía nam có nhiều vịnh, hải cảng.
- Có nhiều đồng bằng và đống cỏ rộng lớn nên trồng trọt và chăn nuôi có điều kiện phát triển.
- Có nhiều khoáng sản nên nghề luyện kim phát triển.


[bookmark: bookmark597][bookmark: bookmark598][bookmark: bookmark600][bookmark: bookmark596]Hoạt động 2.2 Nhà nước thành bang và nền dân chủ cổ đại ở Hy Lạp
a. Mục tiêu:  Trình bày được tổ chức nhà nước thành bang và nền dân chủ cổ đại ở Hy Lạp.
b. Nội dung: HS đọc thông tin SGK và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: 
- Hoạt động cá nhân
 Nêu khái niệm “nhà nước thành bang”?
- Hoạt động nhóm: Yêu cầu HS hoàn thiện
Phiếu học tập
1, Bộ máy nhà nước thành bang Aten bao gồm những cơ quan nào?
2, Những ưu điểm của tổ chức thành bang là gì?
3, Em ấn tượng nhất về điều gì trong cách tổ chức nhà nước ở A-ten?
* HSKT: Tham gia thảo luận cùng các bạn
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ và trả lời các câu hỏi
- GV quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS báo cáo sản phẩm
Dự kiến sản phẩm
Phiếu học tập:
1, Các cơ quan: Đại hội đồng nhân dân, Hội đồng 500 người, Toà án 6000 thẩm phán, Hội đồng 10 tư lệnh. 
2, Tính dân chủ (nhiều người tham gia vào một công việc chứ không phải sự chuyên quyền của một người nào đó giống như hoàng đế phường Đông)
3, Công dân ý thức cao quyền lợi của mình trong nền dân chủ A-ten. Mục đích của chế độ bỏ phiếu bằng vỏ sò là bảo vệ nền dân chủ A-ten. Không phải có một người quyết định một vấn đề mà sẽ có nền dân chủ lấy ý kiến của mọi người trước khi đưa ra một phán quyết nào đấy.
 Như vậy, A-ten là điển hình mẫu mực trong nền dân chủ cổ đại
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, mở rộng, chốt ý
GV có thể mở rộng để rèn luyện kĩ năng phân tích, nhận xét cho HS bằng cách đặt câu hỏi: Theo em, hạn chế của nền dân chủ ở A-ten cổ đại là gì? 
Hạn chế là nền dân chủ này chỉ dành cho một bộ phận dân cư và dựa trên cơ sở là sự bóc lột nô lệ - lực lượng đông đảo trong xã hội.
	2. Nhà nước thành bang và nền dân chủ cổ đại ở Hy Lạp






















- Khái niệm “nhà nước thành bang”: là những nhà nước nhỏ, có một thành thị là trung tâm, xung quanh là vùng đất trổng trọt. Trong mỗi thành bang có phố xá, lâu đài, đến thờ, sân vận động, nhà hát, bến cảng. Mỗi thành bang có bộ máy quyến lực riêng, luật pháp riêng và tài chính riêng.
[bookmark: bookmark604]- Những biểu hiện của nền dân chủ cổ đại ở Hy Lạp:
+ Cơ quan quyền lực tối cao: Đại hội nhân dân (gồm toàn bộ công dân nam từ 18 tuổi trở lên; có quyển thảo luận và biểu quyết tất cả những vấn đề hệ trọng của đất nước).
+ Chế độ bỏ phiếu bằng vỏ sò.


[bookmark: bookmark608][bookmark: bookmark609][bookmark: bookmark611][bookmark: bookmark610][bookmark: bookmark612]
Hoạt động 2.3. Nhà nước đế chế La Mã cổ đại
a. Mục tiêu: Trình bày được tổ chức nhà nước đế chế ở La Mã.
b. Nội dung: HS đọc thông tin SGK và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ
Hoạt động cá nhân
- Hãy đọc thông tin trong SGK và quan sát Sơ đồ tổ chức Nhà nước đế chế ở La Mã trình bày tổ chức nhà nước đế chế ở La Mã.
Hoạt động cặp đôi:
- Quan sát sơ đồ tổ chức Nhà nước thành - bang Aten và Sơ đồ tổ chức Nhà nước đế chế ở La Mã hãy cho biết nhà nước thành bang Hy Lạp và nhà nước đê'chế La Mã có điểm gì khác nhau?
 - Tại sao Nhà nước La Mã lại phát triển thành một Nhà nước đế chế, trong khi các nhà nước thành bang ở Hy Lạp lại không có xu hướng như vậy? 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
HS báo cáo sản phẩm
Dự kiến sản phẩm
- Quyển lực tập trung vào trong tay hoàng đế. Viện Nguyên lão vẫn được duy trì, nhưng chỉ mang tính hình thức. Cơ quan Đại hội nhân dân không còn quyến biểu quyết những vấn đề hệ trọng của đẩt nước như trước đây.
- Để cai quản được lãnh thổ rộng lớn bao trùm nhiều phần của cả ba châu lục (Âu, Á, Phi) vào thời kì đế quốc La Mã thì cần một bộ máy nhà nước trong đó quyến lực tập trung vào trong tay một người, đó là hoàng đế. Trong khi đó, các thành bang ở Hy Lạp lại chủ yếu phát triển kinh tế công thương nghiệp, buôn bán bằng đường biển ở các hải cảng sầm uất, nên không có xu hướng mở rộng lãnh thổ và hình thành nhà nước đế chê' như ở La Mã.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, mở rộng, chốt ý.
	3. Nhà nước đế chế La Mã cổ đại


































- Từ một thành bang nhỏ bé ở miền trung bán đảo l-ta-ly, La Mã đã dẩn mở rộng lãnh thổ và trở thành một đế chế rộng lớn. 
- Từ năm 27 TCN, dưới thời của ốc-ta-vi-út (Octavius), La Mã chuyển sang hình thức nhà nước đế chế. 


[bookmark: bookmark620][bookmark: bookmark621][bookmark: bookmark622][bookmark: bookmark623][bookmark: bookmark624]
Hoạt động 2.4. Một số thành tựu văn hoá tiêu biểu của Hy Lạp, La Mã
a. Mục tiêu:  Nêu được một số thành tựu văn hoá tiêu biểu của Hy Lạp và La Mã.
b. Nội dung: HS đọc thông tin SGK và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ
Hoạt động nhóm:
Hãy quan sát hình ảnh, video và nội dung thông tin trong SGK mục 4:
 Hoàn thiện Phiếu học tập về một số thành tựu văn hoá tiêu biểu của Hy Lạp và La Mã cổ đại.
+ Chữ viết:
+ Văn học:
+ Khoa học:
+ Về lịch:
+ Về sử học:
+ Về kiến trúc, điêu khắc:
Hoạt động cá nhân:
- Trong tất cả những thành tựu đó em ấn tượng với thành tựu nào nhất? Vì sao?
* HSKT: Tham gia thảo luận cùng các bạn
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ; GV hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS báo cáo sản phẩm; HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, mở rộng, chốt ý
+ Về chữ viết: Trên cơ sở học tập chữ viết của người phương Đông, người Hy Lạp và La Mã đã sáng tạo ra chữ cái La-tinh, trở thành chữ viết của nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay.
+ Về khoa học: Người Hy Lạp đã khái quát thành những định lí, định đề đặt nền móng cho sự ra đời của các khoa học sau này. 
+ Về lịch: người Hy Lạp và La Mã biết rút kinh nghiệm, nâng cao hiểu biết, làm lịch chính xác hơn gọi là dương lịch.
GV cũng có thề mở rộng, kể thêm về một sổ nhà bác học như Pi-ta-go, Ta-lét, Ác-si-mét, Hê-rô-đốt,...
	4. Một số thành tựu văn hoá tiêu biểu của Hy Lạp, La Mã




















Cư dân Hy Lạp và La Mã cổ đại đã để lại rất nhiều di sản có giá trị cho nhân loại trên nhiều lĩnh vực: chữ viết, văn học, khoa học tự nhiên, lịch, luật pháp, kiến trúc và điêu khắc,...


[bookmark: bookmark633][bookmark: bookmark632][bookmark: bookmark634]Hoạt động 3. Luyện tập
a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về 
b. Nội dung: HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ
Câu 1. ĐKTN tác động như thế nào đến sự hình thành và phát triển của văn minh Hy Lạp, La Mã?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tiếp nhận nhiệm vụ và thực hiện
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS báo cáo; HS khác nhận xét, bổ sung.
HS nêu được những đặc điểm đặc biệt vế điếu kiện tự nhiên của Hy Lạp, La Mã: đường bờ biển có nhiều vũng, vịnh, thuận lợi để xây dựng các hải cảng, riêng La Mã vế sau có đổng bằng, đồng cỏ để trồng trọt, chăn nuôi. Cả Hy Lạp, La Mã đều có nhiều khoáng sản.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá
Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.
b. Nội dung: HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ
Câu 2. Có thể tổ chức HS theo nhóm, dựa vào những kiến thức đã học để tranh luận, có thể đưa ra ý kiến, khác nhau hoặc cùng ý kiến, nhưng quan trọng là có lí lẽ đúng để bảo vệ cho ý kiến của mình.
Câu 3. GV hướng dẫn HS tham khảo, đọc nội dung SGK, tìm kiếm thông tin trên một số website và sách báo để tìm hiểu và giới thiệu những thành tựu văn hoá của Hy Lạp, La Mã cổ đại còn được bảo tổn đến ngày nay. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tiếp nhận nhiệm vụ và thực hiện ở nhà
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS báo cáo vào tiết sau
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, cho điểm.
* Dặn dò: học sinh về nhà học bài và đọc trước bài mới.




              Duyệt của TCM                                                        Giáo viên
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